	Các học phần chuyên môn ngành/ nghề
	

	Học phần cơ sở 
	16
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2
	

	Cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2
	

	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2
	

	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2
	

	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2
	

	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	2(2/0)
	30
	28
	0
	2
	

	Học phần chuyên môn ngành
	41
	
	
	
	
	

	Xử lý ảnh với  Photoshop
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2
	Đỗ Thị Hải Yến 

Dương Ngọc Vọng 

Trần Vĩnh Xuyên

	Thiết kế Web
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2
	

	Mỹ thuật cơ bản
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2
	Đỗ Thị Hải Yến 

Dương Ngọc Vọng 

	Thiết kế chuyển động 2D với  Flash
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2
	Đỗ Thị Hải Yến 

Trần Vĩnh Xuyên

	Thiết kế chuyển động 3D với 3D Max
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2
	Đỗ Thị Hải Yến 

Trần Vĩnh Xuyên

	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2
	Dương Ngọc Vọng 

Trần Vĩnh Xuyên

	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	3(1/2)
	75
	13
	60
	2
	

	Lập trình Web
	5(3/2)
	105
	43
	60
	2
	Võ Anh Trang
Nguyễn Duy Đạt

	Biên tập phim với  Premiere
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2
	Dương Ngọc Vọng 

Trần Vĩnh Xuyên

	Chế bản với  Indesign
	3(2/1)
	60
	28
	30
	2
	Dương Ngọc Vọng 

Trần Vĩnh Xuyên

	Đồ án học phần 1
	1(0/1)
	45
	0
	45
	0
	

	Đồ án học phần 2
	1(0/1)
	45
	0
	45
	0
	

	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0
	

	Học phần tự chọn
	8(6/2)
	
	
	
	
	

	Công nghệ Multimedia
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2
	Dương Ngọc Vọng 

Nguyễn Duy Đạt

	Dựng video
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2
	Dương Ngọc Vọng 

Nguyễn Duy Đạt

	Tổng cộng
	90
	2025
	747
	1228
	50
	


